
ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 
Gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm,
học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

1 

Trần Đông A 
 

11/06/1941 Nam 

Xã Hải Châu, 
huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam 
Định 

Căn hộ 1B0804, 
chung cư 

ESTELLA, xa lộ Hà 
Nội, phường An 

Phú, Quận 2, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Đại học Y 
khoa 

chuyên 
ngành bác 
sĩ Ngoại 

nhi 

Giáo 
sư, 

Tiến 
sĩ Y 
khoa 

Trung 
cấp 

Giảng dạy Y khoa 
tại Bệnh viện Nhi 
đồng 2, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Ủy 
viên Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

Bệnh 
viện Nhi 
đồng 2, 
Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

 XI, XII 

HĐND 
Thành 

phố 
khóa IV 

2 

Đặng Thị Thúy Dung 
 

25/07/1981 Nữ 

Xã Nghĩa 
Hưng, huyện 
Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

558C Minh Phụng, 
phường 9, Quận 

11, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Kỹ sư 
Công nghệ 
hóa, Thạc 
sĩ Quản trị 

kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Quản 
trị 

kinh 
doanh 

 

Đảng ủy viên 
Đảng bộ cấp trên 

cơ sở Công ty, 
Đảng ủy viên 
Đảng bộ cơ sở, 
Thành viên Hội 
đồng thành viên, 
Phó Tổng Giám 
đốc Công ty 

TNHH MTV Dệt 
may Gia Định 

Công ty 
TNHH 

MTV Dệt 
may Gia 
Định 

10/08/2007   

3 

Ngô Tuấn Nghĩa 
 

20/04/1962 Nam 

Xã Thới Tam 
Thôn, huyện 

Hóc Môn, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8/4B ấp Đông Lân, 
xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế, 
Cử nhân 
Khoa học 
xã hội và 
nhân văn 

 Cao 
cấp 

Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy Quân sự 
Thành phố, Đại tá 

Phó Chính ủy Bộ 
Tư lệnh Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bộ Tư 
lệnh  

Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

08/12/1983   



4 

Trần Đại Quang 
 

 

12/10/1956 Nam 

Xã Quang 
Thiện, huyện 
Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Số 8, phố Ngụy 
Như Kon Tum, 
phường Nhân 

Chính, quận Thanh 
Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

Kinh Không 10/10 

Tiến sĩ 
Luật học, 
Đại học 
An ninh 

Giáo 
sư, 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Ủy viên Bộ Chính 
trị, Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt 
Nam, Chủ tịch 
Hội đồng Quốc 
phòng An ninh; 
Trưởng Ban Chỉ 
đạo Tây Nguyên; 
Trưởng Ban Chỉ 
đạo Cải cách tư 

pháp Trung ương 

Văn 
phòng 

Chủ tịch 
nước 

26/07/1980 XIII  

5 

Lâm Đình Thắng 
 

 

30/08/1981 Nam 

Xã Vĩnh Lợi, 
huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc 
Liêu 

212 đường số 7, 
KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Thạc sĩ 
quản trị 

nguồn nhân 
lực, Cử 

nhân Công 
nghệ thông 

tin, Cử 
nhân Xây 

dựng Đảng 
và Chính 

quyền Nhà 
nước 

Thạc 
sĩ, 

Nghiên 
cứu 
sinh 
kinh 

tế 

Cao 
cấp 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đoàn, Ủy viên Ủy 
ban kiểm tra Trung 
ương Đoàn, Phó Bí 

thư Thường trực 
Thành Đoàn, Ủy 
viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy cơ 
quan Thành đoàn, 

Phó Chủ tịch Trung 
ương Hội Sinh viên 
Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Sinh viên Việt 
Nam Thành phố, 
Ủy viên Ban Chấp 
hành Công đoàn 
Viên chức Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Thành 
Đoàn 
Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

03/02/2002   

 
 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 
Gồm: Quận 7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ  

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

1 

Tô Thị Bích Châu 
 

01/06/1969 Nữ 
Xã Tân Thủy,
 huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 

27 đường 41, 
phường 6, quận 4, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không 12/12 

Dược sĩ 
Đại học, 
Cử nhân 
kinh tế - 
Chính trị 

 
Cao 
cấp 

Thành ủy viên, Bí 
thư Đảng đoàn, 

Chủ tịch Hội Liên 
hiệp phụ nữ Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Hội Liên hiệp 
phụ nữ Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

01/02/1997  

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VIII 

2 

Dương Ngọc Hải 
 

03/02/1967 Nam 

Phường Tân 
Khánh, thành 
phố Tân An, 
tỉnh Long An 

78/11 Bình Lợi, 
Phường 13, quận 

Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không 12/12 
Luật Hình 

sự 
Thạc sĩ 

Cao 
cấp 

Thành ủy viên,  
Phó Bí thư Ban Cán 
sự Đảng, Phó Viện 
trưởng Viện Kiểm 
sát nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Viện Kiểm 
sát nhân 

dân Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

27/01/1996   

3 Nguyễn Minh Hoàng; 
 

16/05/1960 Nam 

Phường 12, 
quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

223 QL 20, KP 
Hiệp Lợi, Thị trấn 
Định Quán, huyện 
Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Kinh Không 
12/12 
(bổ 
túc) 

Đại học 
ngành Xây 
dựng Đảng 

và chính 
quyền nhà 

nước 

 
Cao 
cấp 

Ủy viên thường 
vụ Đảng ủy Quân 

khu 7, Thiếu 
tướng, Phó Chính 
ủy Quân khu 7 

Quân Khu 7 01/12/1983  

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2000-2005 



4 

Trương Quốc Hưng 

 
 

22/12/1972 Nam 

Xã Hướng Thọ 
Phú, thành phố 
Tân An, tỉnh 

Long An 

40 đường nội khu 
Chateau 3, lô S8, khu 
phố 6, phường Tân 
Phú, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Cử nhân 
Quản trịnh 

kinh 
doanh, 
Đại học 
Kinh tế 

  

Phó Bí thư Đảng bộ 
bộ phận, Phó Tổng 
Giám đốc Công ty 
TNHH Phú Mỹ 
Hưng, Phó Tổng 

Giám đốc Công ty 
LD Hội chợ và Triển 

lãm Sài Gòn 

Công ty 
TNHH Phú 
Mỹ Hưng 

30/04/1999   

5 

Đoàn Văn Thanh 
 

24/06/1962 Nam 

Thị trấn Cần 
Thạnh, huyện 

Cần Giờ,  
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2/3B đường Duyên 
Hải, ấp Long 

Thạnh xã Long 
Hòa, huyện Cần 
Giờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Đại học 
Luật, 

Trung cấp 
Quản lý 

Nhà nước, 
Trung cấp 
Văn hóa 
thông tin 

 Cao 
cấp 

Ủy viên Đảng đoàn, 
Bí thư Chi bộ, Phó 
Chủ tịch Hội Nông 
dân Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hội Nông 
dân Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

30/11/1984  

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VIII, 

HĐND 
huyện 

Cần Giờ 
1989-2009 

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 
Gồm: Quận 6, Quận Bình Tân 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận
chính 

trị 

1 

Diệp Dũng 

 
 

01/08/1968 Nam 

Xã Minh 

Lương, huyện 

Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang 

742 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

4, Quận 11, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hoa Không 12/12 

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh, 

Bác sĩ y 

khoa 

Thạc sĩ 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp, 

Bác sĩ 

y khoa 

Cao 

cấp 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ 

Thành phố, Bí thư 
Đảng ủy,  Chủ 

tịch HĐQT Liên 
hiệp HTX Thương 

mại Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Liên hiệp 

HTX 

Thương 

mại Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

14/04/2004   

2 

Lâm Quang Đại 

 
 

17/04/1962 Nam 

Xã Tiên Động, 

huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương 

Phòng 1002, 

chung cư A2, tổ 

24, ngõ 85, phố 

Hạ Đình, 

phường Thanh 

Xuân Trung, 

quận Thanh 

Xuân, Thành 

phố Hà Nội 

Kinh Không 10/10 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Xây dựng 

Đảng và 

chính 

quyền 

Nhà nước 

 
Cao 

cấp 

Ủy viên Thường 
vụ Đảng ủy Quân 

chủng Phòng 
không - Không 

quân, Thiếu 
tướng, Phó Chính 
ủy Quân chủng 
Phòng không - 

Không quân, Bộ 
Quốc phòng 

Bộ Tư 

lệnh 

Phòng 

không - 

Không 

quân 

02/09/1985   

3 Triệu Lệ Khánh 03/08/1977 Nữ 
Quảng Đông,  

Trung Quốc 

78/1 Phạm Phú 

Thứ, Phường 3, 

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hoa Không 12/12 
Cử nhân 

Luật 
 

Cử 

nhân 

Ủy viên Đảng 
Đoàn, Phó Chủ 
tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

03/02/2002   



4 

Nguyễn Phước Lộc 

 

 

31/01/1970 Nam 

Xã Vĩnh Bình 

Bắc, huyện 

Vĩnh Thuận, 

tỉnh Kiên Giang 

Phòng 304, Nhà 

T2, Khu tập thể 

Trường đoàn 

Trung ương, số 

59 phố Chùa 

Láng, phường 

Lán Thượng, 

quận Đống Đa, 

Thành phố Hà 

Nội 

Kinh Không 12/12 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh, 

Cử nhân 

Chính trị 

học 

 
Cử 

nhân 

Ủy viên Ban 

Thường vụ, Chủ 

nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng 

ủy Ban Dân vận 

Trung ương, Ủy 

viên Ban Thường 

vụ Hội Hữu nghị 

Việt Nam - 

Campuchia, Vụ 

trưởng Vụ Đoàn 

thể nhân dân, 

Ban Dân vận 

Trung ương 

Ban Dân 

vận Trung 

ương 

19/12/1996 XIII 

HĐND 

Quận 5 

nhiệm kỳ 

1999-2004 

5 

Phan Thị Bình Thuận 

 

 

10/12/1971 Nữ 

Xã Bình Hòa, 

huyện Thuận 

An, tỉnh Bình 

Dương 

AW 1703 The 

Manor, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Đại học 

Luật, Đại 

học Hành 

chính công 

Thạc sĩ 

Hành 

chính 

công 

Cao 

cấp 

Đảng ủy viên, 

Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Sở Tư 

pháp 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

27/04/2000   

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 



Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 
Gồm: Quận 5, Quận 10, Quận 11 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

1 

Huỳnh Thành Đạt 
 

26/08/1962 Nam 
Xã An Định, 

huyện Mỏ Cày 
Nam, tỉnh Bến Tre 

458/46 đường 3/2, 
phường 12, Quận 
10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Vật lý 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 
Vật lý 

Cử 
nhân 

Ủy viên Ban 
Chấp hành 
Trung ương 

Đảng, Thành ủy 
viên, Bí thư 
Đảng ủy, Phó 

Giám đốc 
Thường trực 
Đại học Quốc 
gia Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Trường  Đại 
học Quốc 
gia Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

20/09/1990 XII, 
XIII  

2 

Vương Thanh Liễu 

13/03/1983 Nữ 

Phường Phú 
Trung, quận 

Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí  Minh 

41/1/1 Đội Cung, 
Phường 11, Quận 
11, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hoa Không 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế, 
Cử nhân 
Triết học 

 Cao 
cấp 

Phó Bí thư 
Thành Đoàn, 
Chủ tịch Hội 

đồng Đội Thành 
phố Hồ Chí 

Minh, Đảng ủy 
viên Đảng ủy 

Cơ quan Thành 
Đoàn, Phó Bí 

thư Đảng ủy bộ 
phận khối 
phong trào 

Thành Đoàn 

Thành Đoàn 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

04/12/2006   

3 Lâm Thiếu Quân 14/10/1963 Nam 
Xã Tắc Vân, 

thị xã Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

174 Trần Hưng 
Đạo, phường 7, 

Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Cử nhân 
Kinh Tế, 

Kỹ sư 
Thủy lợi 

Thạc sỹ 
Quản lý 

Công 
nghệ 
thông 

tin 

 

Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần 
Công nghệ Tiên 

Phong 

Công ty cổ 
phần Công 
nghệ Tiên 

Phong 

  

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VIII 



4 

Phạm Phú Quốc 
 

03/04/1968 Nam 

Xã Triệu 
Phong, huyện 
Triệu Hải, tỉnh 

Quảng Trị 

146 đường 39, 
phường Tân Qui, 

Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Tiến sĩ 
Kinh tế, 
Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh 

Tiến sĩ 
Kinh tế, 
Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh 

Cao 
cấp 

Phó Bí thư 
Đảng ủy, Tổng 
Giám đốc Công 

ty đầu tư Tài 
chính Nhà nước 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Công ty đầu 
tư Tài chính 
Nhà nước 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

20/04/2001   

5 

Lê Minh Trí 
 

01/11/1960 Nam 

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 

Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Phòng 332, Nhà 
khách Chính phủ, 

số 10 Chu Văn An, 
quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội 

Kinh Không 12/12 

Đại học 
An ninh, 
Cử nhân 

Luật 

 Cao 
cấp 

Ủy viên Ban 
Chấp hành 
Trung ương 
Đảng, Ủy viên 
Ban chấp hành 
Đảng bộ Khối 
các cơ quan 

Trung ương, Bí 
thư Đảng đoàn, 

Viện trưởng 
Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao 

Viện Kiểm 
sát nhân dân 

tối cao 
06/07/1984  

HĐND 
Quận 11, 
nhiệm kỳ 
2004-2009 

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 
Gồm: Quận Tân Bình, Quận Tân Phú 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm,
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

1 

Nguyễn Văn Chương 
 

02/09/1950 Nam 

Phường Bình 
Trị Đông, quận 

Bình Tân, 
Thành phố Hồ 

Chí  Minh 

652/47 Cộng Hòa, 
Phường 13, quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 
10/10 

bổ 
túc 

Đại học 
Khoa học 
xã hội và 
nhân văn 
chuyên 

ngành Xây 
dựng Đảng 
và Quản lý 
Nhà nước 

 
Cao 
cấp 

Phó Bí thư Đảng 
Đoàn, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Hội Cựu 
chiến binh 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

18/07/1969   

2 

Đỗ Văn Đương 
 

10/10/1960 Nam 
Xã Ngọc Sơn, 
huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương 

Tổ 10, phường Phú 
Lương, quận Hà 
Đông, Thành phố 

Hà Nội 

Kinh Không 10/10 
Cử nhân 

Luật 

Tiến 
sĩ 

Luật 

Cao 
cấp 

Ủy viên thường trực 
Ủy ban Tư pháp của 

Quốc hội 

Ủy ban Tư 
pháp của 
Quốc Hội 

02/04/1997 XIII  

3 Nguyễn Đức Sáu 
 

12/09/1954 Nam 
Xã Thanh Hải, 

huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương 

002 Chung cư H3, 
Hoàng Diệu, Phường 
6, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 
10/10 

bổ 
túc 

Cử nhân 
Luật 

 
Cao 
cấp 

Phó Bí thư Đảng 
Đoàn, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội 
Luật gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Hội Luật gia 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

06/04/1975  
HĐND 
Quận 8 
khóa IV 



4 

Trần Quang Vinh 
(Linh mục Trần Quang 
Vinh) 

 
 

 

22/05/1974 Nam 

Xã Vũ Thư, 
huyện Lạc 
Thành, tỉnh 
Thái Bình 

Giáo xứ Thuận Phát, 
số 253 Trần Xuân 
Soạn, phường Tân 

Kiểng, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh 
Công
 giáo 

12/12 
Đại học 

Thần học 
  

Linh mục Chánh xứ 
Giáo xứ Thuận Phát, 
Ủy viên Ủy ban đoàn 

kết công giáo Việt 
Nam, Phó Chủ tịch Ủy 
ban đoàn kết công giáo 
Việt Nam Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Giáo xứ 
Thuận Phát 

   

5 

Trần Kim Yến 
 

 
 

03/08/1969 Nữ 

Xã Hòa Định 
Đông, huyện 

Tuy Hòa,  
tỉnh Phú Yên 

27 Tân Tiến,  
Phường 8, quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân 

Luật 
 

Cao 
cấp 

Thành ủy viên, Chủ 
tịch Liên doàn Lao 
động Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Liên doàn 
Lao động 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

21/11/1996   

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 
Gồm: Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm,
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

1 

Nguyễn Phú Bình 

 
 

03/06/1948 Nam 

Xã Chuyên 
Ngoại, huyện 
Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

Căn hộ 03, tầng 
20, tòa nhà L1, 
khu đô thị Nam 

Thăng Long, Xuân 
Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Thành phố 
Hà Nội 

Kinh Không 10/10 
Đại học 
ngữ văn 

 
Cao 
cấp 

Đại sứ, Ủy viên 

Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung 

ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam, Chủ tịch 

Hội Liên lạc với 

người Việt Nam 

ở nước ngoài 

Hội Liên 
lạc người 

Việt Nam ở 
nước ngoài; 

Thời báo 
kinh tế Việt 

Nam 

10/10/1979   

2 

Vũ Văn Chiến 

 
 

'08/07/1964 Nam 

Thôn Phí Gia, 
xã Đồng Gia, 
huyện Kim 
Thành, tỉnh 
Hải Dương 

Số 10, Khu nhà ở 
Vạn Phúc Thượng, 

ngõ 92 phố Đào 
Tấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội 

Kinh Không 12/12 

Cử nhân 
Luật, 

chuyên 
ngành 

Luật kinh 
tế, Đại học 

Luật Hà 
Nội 

 
Cao 
cấp 

Bí thư Đảng ủy, 

Hiệu trưởng 

Trường cán bộ 

thanh tra, Thanh 

tra Chính phủ 

Trường 
Cán bộ 

thanh tra, 
Thanh tra 
Chính phủ 

08/11/1997   

3 Nguyễn Việt Dũng 01/11/1965 Nam 

Phường Hoàng 
Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội 

6 Mỹ Thái 1A, 
phường Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Kỹ sư 
điều khiển 
hệ thống, 
Cử nhân 
Kinh tế 

Tiến 
sĩ 

ngành 
điều 

khiển 
hệ 

Cao 
cấp 

Thành ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

Thành phố Hồ 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

31/12/1996 XII 

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VII 



thống Chí Minh 

4 

Phạm Khánh Phong 
Lan 
 

17/05/1970 Nữ 

Phường Khánh 
Thành, Thành 

phố Nha 
Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

71/6A Lê Quang 
Định, tổ 21, Phường 

14, quận Bình 
Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Dược sĩ 
Đại học 

Phó 
Giáo 
sư, 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Ủy viên Ban 
Chấp hành 

Đảng bộ Sở, Bí 
thư Đảng bộ cơ 
quan, Phó Giám 
đốc Sở Y tế 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Sở y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

29/06/2006 XIII  

5 

Trương Trọng Nghĩa 
 

28/02/1953 Nam 

Xã Mỹ Luông, 
huyện Chợ 

Mới, tỉnh An 
Giang 

134/3 Thành Thái, 
Phường 12, Quận 
10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 10/10 Cử nhân 
Luật 

Thạc 
sĩ 

Luật 

Cao 
cấp 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Liên 
đoàn Luật sư 

Việt Nam, Phó 
Chủ nhiệm 
Đoàn Luật sư 
Thành phố Hồ 
Chí  Minh, Ủy 
viên Ủy ban Tư 
pháp Quốc Hội 

khóa XIII 

Đoàn Luật 
sư Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

29/12/1989 XIII 

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VII 

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 
Gồm: Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày 
vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB Quốc 
hội khóa 

(nếu có) 

ĐB 
HĐND 

nhiệm kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm,
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

1 

Trần Việt Anh 
 

 

11/7/1962 Nam 
Xã Xuân Lộc, 

huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh 

14 Công Lý, phường 
Bình Thọ, quận Thủ 
Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 12/12 Kỹ sư cơ 
khí  Sơ 

cấp 

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần 
xuất nhập khẩu Nam 
Thái Sơn, Ủy viên Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam quận Thủ 
Đức, Ủy viên Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam quận 2, Ủy viên 

Ban Chấp hành 
phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) 

Công ty Cổ 
phần xuất 
nhập khẩu 
Nam Thái 

Sơn 

   

2 

Lương Phan Cừ 
 

 

10/01/1950 Nam 
Xã Bùi Xá, 

huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh 

Số 7, ngõ 259, phố 
Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận 
Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 

Kinh Không 10/10 

Cử nhân 
chuyên 
ngành 

Luật học 

 Cao 
cấp 

Phó Chủ tịch Hội 
bảo trợ Người tàn 
tật và trẻ em mồ 

côi Việt Nam, Chủ 
tịch Hội hữu nghị 

Việt Nam - 
Uzebekistan, Ủy 

viên Đoàn Chủ tịch 
Liên hiệp các tổ 
chức Hữu nghị 

Việt Nam, Ủy viên 
Ban Chấp hành Hội 
nạn nhân chất độc 
da cam, Ủy viên 

Ban Chấp hành Hội 
Truyền thống Bộ 
đội Trường Sơn 

Số 2, 
phường 
Ngô Thì 
Nhậm, 

quận Hoàn 
Kiếm, 

thành phố 
Hà Nội 

24/11/1984 XI, XII  



3 

Phan Nguyễn Như 
Khuê 
 

26/09/1964 Nam 

Xã Hòa An, 
huyện Cao 
Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

441/11 Nguyễn 
Đình Chiểu, 

Phường 5, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không 12/12 

Đại học 
Luật,  

Thạc sĩ 
xây dựng 
Đảng 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân 

Thành ủy viên, Bí 
thư Đảng ủy, 

 Giám đốc Sở Văn 
hóa và Thể thao 

Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

27/11/1987   

4 

Nguyễn Thị Quyết 
Tâm 
 

20/12/1958 Nữ 

Xã An Hòa, 
huyện  

Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh 

26A đường số 8, 
Đặng Văn Bi, 

phường Trường 
Thọ, quận Thủ 
Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Cử nhân 
tài chính 
tín dụng, 
Cử nhân 

hành 
chính, Cử 
nhân lịch 
sử Đảng 

 Cao 
cấp 

Phó Bí thư Thành 
ủy; Bí thư Đảng 
đoàn, Chủ tịch   

Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

18/03/1980 XIII 

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VIII 

5 

Trịnh Ngọc Thúy 
 

19/01/1967 Nữ 

Phường Phú 
Thạnh, quận 

Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

404 Lô A1 Chung 
cư 312 Lạc Long 
Quân, Phường 5, 
Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 Đại học 
Luật 

Thạc 
sĩ  

Luật 

Cử 
nhân 

Ủy viên Ban Cán 
sự Đảng, Phó Bí 

thư Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy, 
Trưởng phòng Tổ 
chức - cán bộ Tòa 
án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Tòa án 
nhân dân 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

22/10/1999   

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 
Gồm: Quận 12, Quận Gò Vấp 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm,
học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

1 

Nguyễn Minh Đức 
 

 

19/07/1969 Nam 
Xã Minh Tân, 
huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định 

Tập thể Học viện 
Cảnh sát nhân dân, 
phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố 
Hà Nội 

Kinh Không 10/10 

Cử nhân 
Luật, 

chuyên 
ngành 

Cảnh sát 
hình sự 

Phó 
Giáo 

sư 
Khoa 
học 
an 

ninh, 
Tiến 

sĩ 
Luật 
Hiến 
pháp 

Cao 
cấp 

Đảng ủy viên Học 
viện Cảnh sát 

nhân dân, Bí thư 
Đảng ủy Viện 
khoa học Cảnh 
sát; Đại tá, Viện 

trưởng Viện Khoa 
học cảnh sát, Học 

viện Cảnh sát 
nhân dân, Phó 

Tổng biên tập Tạp 
chí Cảnh sát nhân 
dân, Bộ Công an 

Học viện 
Cảnh sát 
nhân dân 

28/01/1994   

2 

Phạm Lương Sơn 
 

05/11/1961 Nam 
Xã Yên Tiến, 
huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

Phòng 0516, Tòa 
nhà R1 Royal city, 
72A Nguyễn Trãi, 
phường Thượng 
Đình, quận Thanh 
Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

Kinh Không 10/10 
Dược sỹ 
cao cấp 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy cơ quan 
Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, Bí thư Chi bộ 
Ban Thực hiện chính 
sách Bảo hiểm y tế, 
Trưởng Ban thực 

hiện chính sách Bảo 
hiểm y tế, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam 

Bảo hiểm 
xã hội Việt 

Nam 
25/04/1992   



3 

Phan Minh Tân 
 

26/11/1954 Nam 

Xã Triệu 
Trạch, huyện 
Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị 

19/34 Trần Bình Trọng, 
Phường 5, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 10/10 
Kỹ thuật 
Hóa học 

Phó 
Giáo 
sư, 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Viện trưởng Viện 
Năng lượng bền 
vững; Ủy viên 
Đảng Đoàn, Phó 

Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội 

Khoa học - Kỹ 
thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trường Đại 
học Bách 

Khoa – Đại 
học Quốc 
Gia Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

14/12/1992   

4 

Trần Thị Diệu Thúy 
 

08/03/1977 Nữ 
Phường 10, Quận 
1, Thành phố Hồ 

Chí  Minh 

258 Nguyễn Thái 
Bình, phường 12,  

quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân 
Kinh tế 

Thạc 
sĩ Xây 
dựng 
Đảng 

và 
Chính 
quyền 
Nhà 
nước 

Cao 
cấp 

Thành ủy viên, Bí 
thư Quận ủy quận 

Gò Vấp 

Quận ủy 
quận Gò 

Vấp 
09/11/2003 XIII  

5 

Nguyễn Thị Yến 
(Ni sư Thích Nữ Tín 
Liên) 

 

 

10/02/1951 Nữ 

Xã Tân Thành 
A, huyện Tân 

Hồng, tỉnh 
Đồng Tháp 

Tịnh xá Ngọc 
Phương - 498/1 Lê 

Quang Định,  
Phường 1, quận 
Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh 
Phật 
giáo 

12/12 Đại học 

Tiến 
sĩ  

Phật 
học 

 

Ủy viên Ủy ban 
Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt 
Nam, Ủy viên Hội 
đồng Trị sự Trung 
ương Giáo hội 
Phật giáo Việt 
Nam, Ủy viên 

Ban Chấp hành 
Hội Liên hiệp phụ  
nữ Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hội đồng 
Trị sự 

Trung ương 
Giáo hội 
Phật giáo 

VN 

  

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VIII 

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 





 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 
Gồm: Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm,
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

1 

Bùi Quang Huy 
 

 
 

25/03/1977 Nam 

Xã Nghi 
Hưng, huyện 

Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An 

Số 253, tổ 32C, 
phường Phương 
Liên, quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 

Nội 

Kinh Không 12/12 Cử nhân 
Luật 

Thạc 
sĩ 

Luật 

Cao 
cấp 

Ủy viên Ban 
Thường vụ 

Đảng ủy Trung 
ương Đoàn, Bí 
thư Chi bộ Ban 
Tổ chức Trung 
ương Đoàn, 

Trưởng Ban Tổ 
chức Trung 
ương Đoàn 

thanh niên cộng 
sản Hồ Chí 

Minh 

Trung ương 
Đoàn 

Thanh niên 
Cộng sản 
Hồ Chí 
Minh 

09/03/2002   

2 

Ngô Thị Phương Lan 
 

11/12/1974 Nữ 

Xã Tân Ân, 
huyện Cần 
Đước, tỉnh 
Long An 

23/4 An Nhơn, 
phường 17, quận 
Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Đại học 
ngành 
Đông 

Phương 
học 

Tiến 
sĩ Dân 

tộc 
học 

Cao 
cấp 

Phó Hiệu 
trưởng trường 
Đại học Khoa 
học Xã hội và 

Nhân văn - Đại 
học Quốc gia 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trường Đại 
học Khoa 

học Xã hội 
và Nhân 
văn - Đại 
học Quốc 
gia Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

19/05/2004   

3 Đinh La Thăng 10/09/1960 Nam 
Xã Yên Bình, 
huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

Nhà khách T78 
của Văn phòng 

Trung ương Đảng 
tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 10/10 
Cử nhân  
Tài chính 
- Kế toán 

Tiến 
sĩ 

Kinh 
tế 

Cao 
cấp 

Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư 
Thành ủy Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

Thành ủy 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

15/09/1985 XI, 
XIII  



4 

Trần Anh Tuấn 
 

02/07/1974 Nam 

Xã Tuyên 
Thạnh, huyện 
Mộc Hóa, tỉnh 

Long An 

50 (318/4C số cũ) 
Kha Vạn Cân, 

phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ 
Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Tiến sĩ 

Kinh tế - 
Tài chính 

Tiến 
sĩ 

Kinh 
tế - 
Tài 

chính 

Cử 
nhân 

Bí thư Đảng ủy, 
Quyền Viện 
trưởng Viện 

nghiên cứu phát 
triển Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Viện 
nghiên cứu 
phát triển 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

15/10/2003   

5 

Văn Thị Bạch Tuyết 
 

 
 

16/06/1976 Nữ 

Xã Tân Thới 
Hiệp, huyện  
Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

55/2A KP7,  
phường Hiệp Thành, 
Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 

Đại học 
chuyên 

ngành sinh 
học, Hành 

chính 

 Cao 
cấp 

Thành ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Du 
lịch Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Sở Du lịch 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

31/03/1998   

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 

ỦY BAN BẦU CỬ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 'KHÓA XIV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 
Gồm: Quận 8, Huyện Bình Chánh 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 
 
 

STT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính Quê quán Nơi ở 

hiện nay 
Dân
tộc 

Tôn 
giáo 

Trình độ hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm 
việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

ĐB 
Quốc 
hội 

khóa 
(nếu có) 

ĐB 
HĐND 
nhiệm 

kỳ 
(nếu có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm,
học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

1 

Phan Thanh Bình 
 

10/04/1960 Nam 

Xã Long Phú, 
thị xã Tân 

Châu, tỉnh An 
Giang 

Số 40A, Phạm Ngọc 
Thạch, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 Tiến sĩ 
Vật liệu 

Phó Giáo 
sư, Tiến 

sĩ 

Cao 
cấp 

Ủy viên Ban 
Chấp hành 
Trung ương 

Đảng, Giám đốc 
Đại học Quốc 
gia Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Đại học 
Quốc gia 

Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

25/02/1984 XI  

2 

Ngô Minh Châu 
 

05/04/1964 Nam 

Xã Bình 
Chánh, huyện 
Bình Chánh, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

126/9 Bùi Minh 
Trực, Phường 5, 

Quận 8, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Đại học 
An ninh  
nhân dân 

Thạc sĩ 
Luật 

Cử 
nhân 

Thành ủy viên, 
Phó Bí thư  

Đảng ủy, Đại tá 
Phó Giám đốc 
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

Công an 
Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

30/12/1988  

HĐND 
Thành 

phố 
khóa VIII 
HĐND 
Quận 8 
khóa IX 

3 Nguyễn Thị Hồng 
Chương 05/08/1970 Nữ 

Xã Vĩnh 
Giang, huyện 
Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

6/8B Tân Hóa, 
Phường 1, Quận 

11, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân 
Sư phạm 
Ngữ văn 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Giáo dục 

Trung 
cấp 

Bí thư Chi bộ, 
Hiệu trưởng 

Trường Trung 
học phổ thông 

Tân Túc 

Trường 
Trung 

học phổ 
thông 

Tân Túc 

30/03/2007   



4 

Lã Thị Lan 
 

07/08/1962 Nữ 
Thị trấn Vĩnh Trụ, 
huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

15 Nam Quốc 
Cang, phường 
Phạm Ngũ lão, 

Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân 
Kinh tế, 

Kỹ sư hóa 
  

Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh 
nghiệp Thành 
phố Hồ Chí 

Minh, Giám đốc 
Quỹ Doanh 

nhân vì cộng 
đồng, Phó Chủ 
tịch Hội Doanh 
nhân tư nhân 

Việt Nam, Tổng 
Giám đốc Tập 
đoàn Đầu tư 

Tiến Lộc 

Hiệp hội 
Doanh 
nghiệp 
Thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh, 

Tập đoàn 
Đầu tư 

Tiến Lộc 

   

5 

Trần Hoàng Ngân 
 

26/10/1964 Nam 

Xã Nhị Quý, 
huyện  

Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang 

013, Lô I Chung 
cư Đồng Diều, 
đường 198 Cao 
Lỗ, phường 4, 

Quận 8, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 12/12 
Tiến sỹ 
Kinh tế 

Phó Giáo 
sư, Tiến 

sĩ 

Cao 
cấp 

Thành ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Học 
viện Cán bộ 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Học viện 
Cán bộ 
Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

25/12/1985 XIII  

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người 
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người 
 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

  


